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Tóm tắt: Sự sống và cái chết là những phạm trù cơ bản, có tính phổ quát trong cuộc sống 

con người. Đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu đề cập đến ý niệm về cái chết; tuy 

nhiên chưa có nhiều nghiên cứu quan tâm đến vấn đề ý niệm về sự sống, đặc biệt là các 

nghiên cứu tiếp cận từ góc độ hoá dụ ý niệm. Sự sống ở đây được hiểu là sự sinh tồn của 

cơ thể sinh học con người. Chính vì thế, bài viết này tập trung nghiên cứu về hoán dụ ý 

niệm về sự sống bộ phận thay cho toàn thể. Khảo sát được thực hiện trên 100 bài viết thu 

thập ngẫu nhiên trên các trang báo điện tử chính thống của Việt Nam. Kết quả khảo sát cho 

thấy có những dụ dẫn hoán dụ điển hình thường được dùng để tri nhận về sự sống là bốn 

dấu hiệu sinh tồn cơ bản gồm hoạt động của tim, hoạt động hô hấp, hoạt động của mạch, 

phản xạ của cơ thể.  
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1. Đặt vấn đề 

Nghiên cứu về ngôn ngữ học tri nhận 

đang là một xu hướng được nhiều nhà Việt 

ngữ học quan tâm trong những năm gần đây. 

Về bản chất, ngôn ngữ học tri nhận liên 

quan đến các quá trình tâm lí trong việc tiếp 

nhận và sử dụng ngôn ngữ. Vì vậy, nghiên 

cứu tri nhận liên quan đến các quá trình tinh 

thần, nhờ đó mà con người hiểu biết về các 

sự vật hiện tượng trong cuộc sống. Quá trình 

tư duy gồm có các hoạt động tâm trí như sản 

sinh và lĩnh hội ngôn ngữ. Chính vì vậy, 

nghiên cứu về ngôn ngữ học tri nhận là 

nghiên cứu về quá trình ngôn ngữ diễn ra 

trong tâm trí con người. Hoán dụ ý niệm là 

một phương thức tư duy để con người tiếp 

nhận thế giới xung quanh thông qua quan hệ 

tương cận và nổi trội. Con người tiếp nhận 

thế giới qua những trải nghiệm cá nhân 

trong bầu không khí văn hóa dân tộc. Mỗi 
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một dân tộc sẽ có những bản sắc văn hóa 

riêng và trải nghiệm của chúng ta sẽ mang 

dấu ấn văn hóa của dân tộc mình. Những 

dấu ấn ấy chi phối đến cách chúng ta suy 

nghĩ, tư duy. Hoán dụ ý niệm là một phương 

thức để cấu trúc hóa tư duy và hoạt động 

tinh thần của chúng ta.  

Hai phạm trù sự sống và cái chết thường 

phổ biến trong lối suy nghĩ của con người. 

Con người sống trong thế giới hữu hạn và 

chịu sự chi phối của qui luật sinh – lão – 

bệnh – tử, vì vậy mà sự sống và cái chết 

luôn là một mối quan tâm thường trực. Bài 

viết tập trung làm rõ hoán dụ ý niệm về sự 

sống là bộ phận thay cho toàn thể, dữ liệu 

khảo sát gồm 100 bài báo trên các trang báo 

điện tử của Việt Nam. Cụ thể là các trang 

báo: soyte.hatinh.gov.vn, tuoitre.vn, nld.com.vn, 

vietnamnet.vn, chuyennguyenthienthanh.edu.vn, 

vtv.vn, tamanhhospital.vn, laodong.vn, v.v.. Các 

chuyên mục được tập trung tìm tư liệu là tin 

tức, sức khỏe, phổ biến kiến thức, chia sẻ, 

v.v.. Các bài viết được lựa chọn khảo sát 
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được đăng tải trong thời gian từ năm 2015 

đến năm 2024. Đây là những trang báo, 

trang thông tin của báo điện tử chính thống 

của Việt Nam. Tức là những trang báo đăng 

tải các tin tức về tình hình kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội của đất nước hoặc các trang 

điện tử của các cơ quan đơn vị của nhà nước 

Việt Nam. Đóng góp mới của bài viết là đã 

khảo sát về ý niệm sự sống (sự sống với ý 

nghĩa sinh tồn) từ góc độ hoán dụ ý niệm 

trên tư liệu là các trang báo điện tử. Hoán dụ 

ý niệm là một địa hạt cần được quan tâm 

chú ý của giới tri nhận luận trong tương lai.   

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về 

hoán dụ ý niệm  

2.1. Tình hình nghiên cứu về hoán dụ ý 

niệm trên thế giới 

Nghiên cứu về hoán dụ ý niệm trên thế 

giới được đánh dấu từ công trình Metaphor 

we live by của tác giả Lakoff và Johnson 

năm 1980. Công trình này đã chỉ ra rằng 

hoán dụ ý niệm không phải là một biện pháp 

tu từ có chức năng làm tăng sức gợi hình, 

gợi cảm cho diễn đạt mà nó là một phương 

thức tư duy. Trên thế giới, nghiên cứu về 

hoán dụ tập trung ở ba hướng cơ bản. Thứ 

nhất là những nghiên cứu về khái niệm, bản 

chất của hoán dụ ý niệm. Tiêu biểu cho 

hướng nghiên cứu này là công trình nghiên 

cứu của các tác giả Lakoff và cộng sự 

(1980),  Radden- Kovecsese  (1999), 

Kövecses (2002),  Littlemore  (2015), 

Wachowski (2019), v.v.. 

Hướng thứ hai đặt ra vấn đề so sánh giữa 

ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm. Thực ra, 

ngay trong những công trình như Metaphor 

we live by của Lakoff và cộng sự (1980) hay 

Kövecses (2002), những so sánh giữa hai 

phương thức tư duy này đã được đề cập đến. 

Radden-Kovecses (1999) phân biệt ẩn dụ ý 

niệm có A và B là hai thực thể thuộc hai 

miền ý niệm còn hoán dụ ý niệm thì A và B 

tập trung ở cùng một miền ý niệm. Trong 

một số công trình khác như Pörings và cộng 

sự (2003) (2009), Marianna và cộng sự 

(2019), ủng hộ ý tưởng bao quát rằng ẩn dụ 

ý niệm và hoán dụ ý niệm đóng vai trò trung 

tâm trong nhận thức của con người và chúng 

bám sâu vào các mô hình trải nghiệm cơ thể.  

Hướng nghiên cứu thứ ba tập trung vào việc 

khảo sát các hoán dụ ý niệm biểu đạt qua ngôn 

từ. Điều thú vị là các địa hạt được khảo sát bao 

gồm cả trong ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ 

văn chương. Có thể kể đến các nghiên cứu sau: 

Matzner (2016), trong công trình Rethinking 

Metonymy Literary Theory and Poetic Practice 

from Pindar to Jakobson. Đây cũng là một 

trong những công trình tập trung nghiên cứu về 

hoán dụ. Nó phát triển một định nghĩa mới 

mang tính đột phá về hoán dụ như một phưng 

thức tư duy trên cơ sở khảo sát các ví dụ trong 

bi kịch và thơ trữ tình Hy Lạp; Thơ cổ điển và 

thơ lãng mạn Đức, v.v.. Phạm Thị Hương 

Quỳnh và cộng sự (2024) đã công bố nghiên 

cứu hoán dụ ý niệm về dịch bệnh COVID 19 

với tư liệu khảo sát là trên các trang báo điện tử 

của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy 

phương thức tư duy hoán dụ ý niệm về dịch 

bệnh COVID 19 được dựa trên sự trải nghiệm 

và vốn văn hóa của con người. Ngoài ra còn có 

nghiên cứu của Al-Sharafi (2004), khảo sát 

hoán dụ ý niệm trong văn bản từ góc độ kí hiệu 

học, v.v.. 

2.2. Tình hình nghiên cứu về hoán dụ ý 

niệm ở Việt Nam 

Tại Việt Nam hiện nay có hai hướng nghiên 

cứu chính về hoán dụ ý niệm. Thứ nhất là 

hướng nghiên cứu cơ sở lí luận về ngôn ngữ học 

tri nhận, trong đó có lý thuyết về hoán dụ ý 

niệm. Ở hướng này có thể kể đến các tác giả là 

Trần Văn Cơ, Lý Toàn Thắng, Nguyễn Đức 

Dân, Diệp Quang Ban, v.v.. Điểm chung của 

các tác giả là đã đưa lý thuyết hoán dụ ý niệm 

vào Việt Nam, hoán dụ không phải là một biện 

pháp tu từ mà là một phương thức tư duy bên 

cạnh ẩn dụ ý niệm.  

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&gbpv=1&dq=metonymy&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Jeannette+Littlemore%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjMt-n_q6OIAxVKla8BHTkiKUsQmxMoAHoECBEQAg
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Hướng nghiên cứu thứ hai tại Việt Nam 

là ứng dụng lý thuyết hoán dụ ý niệm vào 

tìm hiểu và khảo sát trong ngôn ngữ, có thể 

là ở ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ văn 

chương hoặc ngôn ngữ trong các văn bản 

thông tin báo chí. Hướng nghiên cứu này 

thông qua phương thức tư duy hoán dụ để 

tìm hiểu về cách nghĩ của người Việt, ví dụ 

như cách tư duy lấy bộ phận chỉ toàn thể, 

khảo sát kết cấu của những dụ dẫn hoán dụ, 

xây dựng các mô hình hoán dụ ý niệm. Tiêu 

biểu cho hướng này là công trình của những 

tác giả như Nguyễn Ngọc Vũ (2008), 

(2009); Trần Trung Hiếu (2012); Lê Cao 

Thắng (2017); Nguyễn Thị Hiền (2017); 

Phan Thị Hồng Hà (2020); Nguyễn Ngọc 

Vũ (2009), Tạ Thanh Tân (2012), Liêu Thị 

Thanh Nhàn (2017), v.v.. Năm 2021, Phạm 

Thị Hương Quỳnh với bài viết “Hoán dụ ý 

niệm về cái chết” đã chỉ ra các nguyên tắc 

của hoán dụ ý niệm đồng thời kết quả khảo 

sát đã cho thấy hoán dụ ý niệm thường được 

dùng để tri nhận về cái chết là vật chứa đựng 

thay cho vật bị chứa, địa điểm thay cho sự 

kiện, bộ phận thay cho toàn thể. Như vậy, 

nghiên cứu về hoán dụ ý niệm thực sự là 

một địa hạt thú vị. Thông qua việc điểm 

luận những nghiên cứu liên quan, tác giả 

thấy rằng, nghiên cứu về hoán dụ ý niệm ở 

phạm trù sự sống là một khoảng trống còn 

để ngỏ. Chính vì thế, bài viết là sự tiếp nối 

đường hướng nghiên cứu về tri nhận luận 

nói chung và làm dầy thêm những nghiên 

cứu về hoán dụ ý niệm nói riêng.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 

miêu tả và phương pháp nghiên cứu định 

lượng để tìm hiểu cơ sở lí luận và khảo sát 

tư liệu. Phương pháp miêu tả được dùng để 

miêu tả những vấn đề lí luận liên quan đến 

hoán dụ ý niệm bộ phận thay cho toàn thể. 

Miêu tả mô hình chiếu xạ giữa hai miền bộ 

phận, toàn thể. Phương pháp nghiên cứu 

định lượng được áp dụng để lượng hóa các 

biểu thức ngôn từ hoán dụ. Thông qua kết 

quả định lượng này có thể nhận diện được 

các thuộc tính tiêu biểu thường được dùng 

để nhận diện về sự sống. Qua đó có thể khái 

quát được dấu hiệu điển hình và không điển 

hình trong quá trình phân tích.  

Đóng góp mới của nghiên cứu là trình 

bày những nét khái quát về khái niệm 

hoán dụ ý niệm, sự phân loại hoán dụ ý 

niệm. Từ gợi dẫn của lí thuyết, nghiên 

cứu đã khảo sát hoán dụ ý niệm bộ phận 

thay cho toàn thể biểu đạt về sự sống (từ 

góc độ sinh học) và thu được bốn dấu 

hiệu sinh học cơ bản thường được dùng 

để tri nhận cho ý niệm sống là hoạt động 

của tim, hoạt động hô hấp, hoạt động của 

mạch, phản xạ của cơ thể. Tư liệu được 

khảo sát là 100 bài báo trên các trang báo 

điện tử  chính thống của Việt Nam.  

4. Hoán dụ ý niệm 

4.1. Khái niệm 

Hoán dụ ý niệm là “chúng ta sử dụng 

một bản thể này để chỉ một bản thể khác 

có mối liên hệ đến nó” (Trần Văn Cơ 

2011: 204). Kovecses (2010: 172) nêu lên 

một định nghĩa rằng “Chúng ta tư duy 

trực tiếp về thực thể này thông qua thực 

thể khác có liên quan đến nó, nói một 

cách khác, thay vì đề cập trực tiếp đến 

thực thể thứ hai, chúng ta lại hướng thế 

giới tinh thần của mình để tri nhận về 

thực thể thứ nhất”. Nếu gọi bản thể thứ 

nhất là A và bản thể thứ hai là B thì giữa 

A và B có mối liên hệ với nhau. Nghĩa là 

A, B luôn đi liền với nhau khiến cho con 

người ta nhìn thấy B là tri nhận đến A. Ví 

dụ như phát ngôn: Nó thích đọc Nguyễn 

Nhật Ánh hơn cả. Trong biểu thức ngôn từ 

này, Nguyễn Nhật Ánh là một dụ dẫn hoán 

dụ. Trong thực tế cuộc sống, đó là một 
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nhà văn, “thích đọc Nguyễn Nhật Ánh” là 

thích đọc những tác phẩm do Nguyễn 

Nhật Ánh viết. Rõ ràng, trong trường hợp 

này, phương thức tư duy hoán dụ đã được 

dùng để diễn đạt. Con đường tri nhận 

hoán dụ này diễn ra như sau:  

Những tác phẩm là sáng tác của Nguyễn 

Nhật Ánh là thực thể A. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là thực thể B. 

Động từ “đọc” cho thấy hoạt động tạo ra 

mối quan hệ giữa A và B. 

Như vậy mỗi khi chúng ta nhắc đến B là 

chúng ta lại tri nhận đến A.  

Đó chính là con đường tư duy của hoán dụ 

ý niệm người sản xuất thay cho sản phẩm.  

“Quan hệ giữa vật thay thế (A) và vật 

được thay thế (B) dựa trên việc chúng 

thường xuyên gắn liền với nhau trong thực 

tế. Sự chiếu xạ giữa A và B luôn luôn thuận 

chiều. Có thể mô hình hoá quá trình chiếu 

xạ của hoán dụ ý niệm là: 

A là vật thay thế 

B là vật được thay thế 

Giữa A và B có mối quan hệ tương cận. 

Quá trình thay thế diễn ra như sau: A sẽ là 

đặc điểm nổi trội nhất trong mối quan hệ 

tương cận với B nên nó có thể thay thế cho 

B trong tư duy của con người” [Phạm Thị 

Hương Quỳnh và cộng sự. 2024: 1724]. 

Hoán dụ ý niệm là một phương thức tư 

duy bên cạnh ẩn dụ ý niệm. Phân biệt giữa 

hoán dụ ý niệm và ẩn dụ ý niệm, tác giả 

Trần Văn Cơ (2011: 206) cho rằng: “Ẩn dụ 

trước hết là phương thức nhận thức sự vật 

này trong thuật ngữ của sự vật khác và do đó 

chức năng cơ bản của nó là bảo đảm cho sự 

thông hiểu. Mặt khác, hoán dụ có chức năng 

cơ bản là chức năng quy chiếu, nghĩa là nó 

cho phép một bản thể này thay thế cho bản 

thể khác”.  

4.2. Phân loại hoán dụ ý niệm 

Nhìn chung, các nhà tri nhận luận nêu 

lên các hoán dụ ý niệm cơ bản giống nhau, 

Trần Văn Cơ (2011: 208-211) đã tổng hợp 

các hoán dụ ý niệm như sau:  

(1) Bộ phận thay cho toàn thể 

Ví dụ: Chúng tôi cần một đôi tay khéo 

léo vì công việc này không dễ làm. 

Đôi tay là một bộ phận của cơ thể, đôi 

tay khéo léo chính là một biểu thức ngôn từ 

hoán dụ biểu đạt thay thế cho một con 

người. Phẩm chất cần ở con người này là sự 

khéo léo. Lấy đôi tay để tri nhận về người 

thợ lành nghề. Vậy đây chính là một dụ dẫn 

của hoán dụ ý niệm.  

(2) Người sản xuất thay cho sản phẩm 

Ví dụ:  

A: Hoàng mua xe ô tô gì vậy? Có phải 

mua Hon da không? 

B: Nó không mua Honda, nó mua Kia. 

Trong diễn ngôn hội thoại này, Honda, 

Kia là những hãng xe ô tô, đó là nhà sản 

xuất. Trong lời nói của A và B có phương 

thức tư duy lấy tên gọi của nhà sản xuất để 

gọi tên cho sản phẩm. Bởi vì những thương 

hiệu này vốn dĩ rất quen thuộc trong tâm trí 

mọi người nên chỉ cần nhắc đến tên nhà sản 

xuất là chúng ta nghĩ ngay đến sản phẩm của 

nhà sản xuất đó.  

(3) Khách thể được sử dụng thay người 

sử dụng 

Ví dụ: Cây ghi-ta ấy không còn ở trong 

ban nhạc nữa.  

Ghi-ta là một loại nhạc cụ gắn liền với 

nhạc công. Trường hợp này, cây ghi ta chính 

là vật dụng dùng để thay thế khi tri nhận đến 

người chuyên chơi nhạc cụ đó. Cho nên khi 

phát ngôn “Cây ghi – ta đã không còn ở ban 

nhạc nữa” là quy chiếu tới việc người nhạc 

công chơi ghi - ta đã rời đi, không còn ở lại 

nữa. Vậy đây chính là trường hợp lấy khách 

thể sử dụng thay cho người sử dụng. 

Đám taxi đi ẩu quá.  

Taxi là một loại phương tiện chuyên chở 

khách. Bản thân chiếc xe taxi sẽ luôn lệ 

thuộc vào người lái. Chính vì vậy, taxi là 

khách thể được người lái sử dụng. Trên thực 

tế, người lái xe đi ẩu và để tri nhận một cách 

ngắn gọn, chúng ta quy chiếu từ vật dụng 

đến người sử dụng.  
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(4) Người điều khiển thay cho cái bị 

điều khiển 

Ví dụ:  

Putin đã tấn công Ukraina. 

Putin là người đứng đầu nước Nga, quân 

đội nằm dưới sự chỉ huy của Putin. Cho nên 

khi nhắc đến Putin trong phát ngôn này, 

chúng ta quy chiếu đến toàn bộ lực lượng 

quân đội đã thực hiện cuộc tấn công vào 

Ukraina. Đây chính là phương thức tư duy 

hoán dụ ý niệm lấy người điều khiển thay 

cho cái bị điều khiển. 

(5) Cơ quan thay cho người có trách nhiệm 

Ví dụ: Bệnh viện phải chăm sóc bệnh 

nhân chu đáo. 

Bệnh viện là sự định danh cho một cơ 

quan, trong đó có lực lượng y bác sĩ khám 

chữa cho người bệnh. Chúng ta quy chiếu 

chức năng, nhiệm vụ của các bác sĩ cho đơn 

vị cơ quan là bệnh viện. Phương thức tư duy 

này là hoán dụ ý niệm dựa trên sự chiếu xạ 

của hoán dụ ý niệm cơ quan thay cho người 

có trách nhiệm.   

(6) Địa điểm thay cho cơ quan 

Ví dụ: Muốn trở thành cô giáo thì đến 

học ở 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy. 

136 Xuân Thủy là địa điểm, nơi tọa lạc 

của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhắc 

đến địa điểm này là chúng ta tri nhận ngay 

đến ngôi trường đại học có chức năng đào 

tạo nguồn giáo viên cho đất nước. Đây chính 

là phương thức tư duy hoán dụ ý niệm địa 

điểm thay cho cơ quan.  

(7) Địa điểm thay cho sự kiện 

Ví dụ:  80 tuổi thì là mầm non của nghĩa 

địa rồi. 

Nghĩa địa là nơi dừng chân cuối cùng của 

đời người. Vì thế nhắc đến địa điểm này là tâm 

trí chúng ta quy chiếu ngay đến cái chết. Vậy 

đây là một phương thức tư duy hoán dụ ý niệm 

địa điểm thay cho sự kiện, lấy nghĩa địa để tri 

nhận thay cho cái chết trong đời người.  

Những hoán dụ ý niệm này tồn tại trong 

tâm trí con người, nó là phương tiện giúp 

chúng ta tư duy về các sự kiện, hiện tượng 

trong cuộc sống. Không phải lúc nào bảy 

hoán dụ ý niệm trên cũng luôn xuất hiện 

trong mọi phát ngôn, chỉ khi nào các tín hiệu 

của đời sống tác động đến cơ thể sinh học, 

rồi hệ thống ý niệm của con người mới 

nói/viết thông qua phương thức tư duy phù 

hợp. Hoán dụ ý niệm là một con đường tri 

nhận của con người.  

5. Hoán dụ ý niệm về sự sống bộ phận 

thay cho toàn thể 

5.1. Cơ sở nghiệm thân của ý niệm sự sống 

Nghiệm thân là sự trải nghiệm của con 

người trong cuộc sống. Ý niệm sự sống là 

một trong những ý niệm thường trực trong 

tâm thức con người. Cơ sở nghiệm thân của 

ý niệm sống dựa trên các dấu hiệu sinh tồn. 

Trong trạng thái bình thường, sẽ có rất nhiều 

những biểu hiện của sự sống như nhiệt độ, 

nhịp thở, mạch, huyết áp, ô-xy trong máu, 

độ phản xạ của đồng tử với ánh sáng, màu 

sắc da, v.v.. Tuy nhiên, do đặc trưng của 

nhận thức chỉ lấy những nét tiêu biểu nhất 

tạo nên sự chiếu xạ, cho nên để nhận diện sự 

sống các dấu hiệu thường được đặt trong 

ranh giới với cái chết. Những tín hiệu có thể 

quan sát được bằng thị giác, thính giác hoặc 

hoặc xúc giác. Thông qua khảo sát tư liệu, 

có bốn tín hiệu sinh học cơ bản thường được 

dùng để tri nhận về hoạt động sống là hoạt 

động của tim, hoạt động hô hấp, hoạt động 

của mạch, phản xạ cơ thể. Hoạt động của 

tim có thể cảm nhận bằng thính giác, hoạt 

động hô hấp, phản xạ cơ thể có thể cảm 

nhận bằng thị giác, hoạt động của mạch có 

thể cảm nhận bằng xúc giác. Hơn nữa, từng 

tín hiệu này đều biểu hiện chức năng sống 

quan trọng của cơ thể, nếu những tín hiệu ấy 

dừng lại tức là cơ thể sinh học sẽ chết. 

Thứ nhất là hoạt động của tim, trái tim 

chiếm vị trí trung tâm của hệ tuần hoàn. 

Biểu hiện hoạt động của tim thông qua nhịp 

đập, tim hoạt động thì cơ thể sống, ngừng 

hoạt động là đã chết. Chính nhờ tính chất 
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quan trọng đó mà hoạt động của tim trở 

thành một tín hiệu sinh tồn trong quá trình 

tri nhận.  

Thứ hai là hoạt động hô hấp biểu hiện 

qua việc hít thở, thở biểu hiện của cơ thể 

sống. Yếu tố lằn ranh giữa sự sống và cái 

chết trở thành một dụ dẫn hoán dụ để quy 

chiếu đến sự sống.  

Thứ ba là mạch, mạch thuộc hoạt động 

của hệ tuần hoàn giống như tim. Thực tế là 

có sự co bóp của trái tim thì mới có sự vận 

động của mạch máu trong cơ thể. Tín hiệu 

này có thể dùng tay cảm nhận, nếu có mạch 

là sống, không thấy mạch là chết.  

Thứ tư là phản xạ cơ thể, phản xạ cơ thể 

thuộc hệ thần kinh, nó được hiểu là những 

phản ứng có thể được đánh giá khách quan. 

Khi tỉnh táo, chúng ta luôn có những phản 

ứng trước các kích thích tố từ môi trường 

xung quanh, còn khi rơi vào hôn mê thì mất 

phản xạ. Dựa vào thực tế đó, hiện tượng 

phản xạ cơ thể trở thành một dấu hiệu quy 

chiếu đến sự sống.  

Quá trình con người trải qua các giai 

đoạn của chu trình sinh, lão, bệnh, tử đã 

giúp sự tri nhận về sự sống và cái chết trở 

nên rõ ràng. Sự sống sẽ trở nên thiêng liêng 

khi nó đối lập với cái chết. Vậy cơ sở 

nghiệm thân về ý niệm sống có tính phổ 

quát. Trong quan niệm dân gian, trong văn 

hóa của người Việt, sự sống của con người 

là vô cùng ý nghĩa, có rất nhiều những câu 

thành ngữ, tục ngữ thể hiện quan điểm này, 

ví dụ như: 

Một mặt người bằng mười mặt của  

(Tục ngữ) 

Người sống đống vàng (Tục ngữ) 

Có nghĩa là sự sống của con người quan 

trọng hơn bất kì thứ của cải quý giá nào trên 

đời. Nhấn mạnh ý nghĩa của sự sống tức là 

nhân dân ta tri nhận về giá trị của con người 

thông qua ý niệm của cải, vàng bạc. Trong 

câu nói trên, bản chất ý niệm sự sống được 

chiếu xạ thông qua thuộc tính quý giá của sự 

vật.  

Sự tri nhận về ý niệm sống được thu 

nhận thông qua các giác quan của con người 

đó là sự quan sát của thị giác khi chứng kiến 

cái sự mong manh của giới hạn sinh – tử; là 

sự thu nhận của thính giác khi lắng nghe hơi 

thở, nhịp tim của cơ thể sống; sự cảm nhận 

về nỗi bất lực khi không thể níu giữ sự sống 

của người thân hay niềm hạnh phúc khi con 

người bước qua cửa tử trở về, v.v.. Tóm lại, 

cùng với thời gian, qua sự nghiệm thân, 

miền kinh nghiệm tri nhận về sự sống trở 

nên rõ ràng và cụ thể. Ý niệm về sự sống có 

tính nghiệm thân và tính phổ quát cao. 

5.2. Kết quả khảo sát  

Kết quả khảo sát trên các trang báo điện 

tử đã cho thấy ý niệm về sự sống được tập 

trung trong hoán dụ ý niệm bộ phận thay 

cho toàn thể. Hoán dụ ý niệm này lấy các 

dấu hiệu để quy chiếu đến sự sống. Chẳng 

hạn lấy biểu hiện của nhịp tim đang đập để 

thay thế cho toàn bộ hoạt động sống của con 

người. Các biểu hiện của sự sống được diễn 

đạt qua ngôn ngữ bằng phương thức hoán dụ 

ý niệm. Sự thống kê các dụ dẫn hoán dụ 

được thể hiện trong bảng sau: 

 

Bảng 1: Bảng thống kê các dụ dẫn hoán dụ về sự sống 

STT 
Dụ dẫn hoán dụ 

(biểu thức ngôn từ hoán dụ) 
Số lượng Tỉ lệ % Ví dụ 

 Hoạt động của tim    

1 Tim đập 23 14,7% Nhịp tim bắt đầu đập lại 

2 Nhịp tim 20 12,8% Tim đập trở lại 
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 Hoạt động hô hấp    

3 Thở 25 16,0% Bệnh nhân thở lại 

2 Hơi thở 24 15,4% Đã thấy hơi thở rồi 

4 Nhịp thở 11 7,0% Lấy lại nhịp thở 

 Hoạt động của mạch     

5 Mạch đập 18 11,5% Mạch đã đập lại 

6 Huyết áp 9 5,8% Máu chảy trong cơ thể 

7 Máu chảy 8 5,7% Có huyết áp 

 Phản xạ của cơ thể    

8 Phản xạ tay chân 11 7,0% Tay chân có phản xạ 

9 Tỉnh lại 7 4,5% Tỉnh rồi 

 Tổng số 156   

(Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên tư liệu) 

Dụ dẫn hoán dụ là những biểu thức ngôn từ hoán dụ. Có nghĩa là trong phát ngôn, đó là 

những đơn vị ngôn ngữ biểu đạt hoán dụ ý niệm. Kết quả thống kê cho thấy hoạt động của tim 

có hai dụ dẫn hoán dụ, hoạt động hô hấp có ba dụ dẫn hoán dụ, hoạt động của mạch có ba dụ 

dẫn hoán dụ, phản xạ cơ thể có hai dụ dẫn hoán dụ, tổng số 9 dụ dẫn hoán dụ. Số lượng biểu 

thức ngôn từ biểu đạt sự sống tập trung nhiều nhất ở dấu hiệu hoạt động của tim, hoạt động hô 

hấp. Căn cứ vào kết quả khảo sát, có thể khái quát sơ đồ chiếu xạ của hoán dụ ý niệm chỉ sự 

sống  bộ phận thay cho toàn thể như sau: 

 

Bảng 2: Sơ đồ chiếu xạ về sự sống 

BỘ PHẬN SỰ SỐNG Chiếu xạ TOÀN THỂ SỰ SỐNG 

Hoạt động của tim   

Hoạt động hô hấp   Sự sống sinh học 

Hoạt động của mạch   

Phản xạ của cơ thể   

 (Nguồn: Tác giả khái quát dựa trên tư liệu) 

 

Xét về nguyên tắc tư duy hoán dụ, những 

dấu hiệu nào thường đi liền với sự sống sẽ 

trở thành thuộc tính để tri nhận. Từng tia 

chiếu xạ biểu đạt đặc trưng trong cách tư 

duy của người Việt. Bởi vì trong rất nhiều 

các dấu hiệu của sự sống, tâm trí chúng ta sẽ 

lựa chọn những dấu hiệu điển hình nhất.  

 

5.3. Dụ dẫn hoán dụ chỉ sự sống 

5.3.1. Hoạt động của tim chiếu xạ đến sự 

sống 

* Dụ dẫn nhịp tim  

Trước hết, chúng ta tìm hiểu về hoán dụ 

ý niệm biểu đạt sự sống thông qua dụ dẫn 

chỉ hoạt động của tim. Trái tim là một cơ 
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quan giữ vai trò vô cùng quan trọng trong 

việc mang máu và oxy đi nuôi dưỡng cho 

toàn bộ cơ thể. Thông qua chức năng của 

tim mà ý niệm tim đập được dùng để biểu 

đạt cho sự sống trong thế đối lập với cái 

chết. Ví dụ như: 

(1) Ép cho đến khi tim đập lại (tỉnh ra, thở 

được, có mạch cổ đập), hoặc cho đến khi nhân 

viên cứu hộ chuyên nghiệp đến (Cổng Thông 

tin Điện tử ngành Y tế Hà Tĩnh 2015). 

Có thể diễn giải dụ dẫn này như sau:  

Ép cho đến khi tim đập lại => Ép cho đến 

khi sống lại…  

Vậy tim đập lại trong biểu thức ngôn từ 

này biểu đạt cho việc sống lại. Biểu thức 

ngôn từ này có hoán dụ kết hợp, nghĩa là có 

từ hai dụ dẫn hoán dụ trở lên. Các dụ dẫn 

hoán dụ đồng thời xuất hiện là tỉnh ra, tim 

đập, thở được, có mạch cổ đập. Tỉnh là 

trạng thái có dấu hiệu của nhận thức, tim 

đập là dấu hiệu hoạt động của hệ tuần hoàn, 

thở là dấu hiệu hoạt động của hệ hô hấp và 

mạch cổ là dấu hiệu hoạt động của hệ thống 

mạch máu trong cơ thể. Lấy những dấu hiệu 

sống để chiếu xạ đến sự sống là một phương 

thức tư duy hoán dụ điển hình. Nó dựa trên 

nguyên tắc tương cận trong hoán dụ ý niệm. 

(2) Tưởng chừng thất bại thì phút 90, 

nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu đập lại 

trong niềm vui vỡ òa của toàn thể ê kíp (A 

Lộc 2024). 

(3) Ai ngờ đâu tới lúc định bỏ rồi thì nhịp 

tim người này đập trở lại, lúc đó anh em 

càng tập trung làm bác sĩ Trung kể lại (A 

Lộc 2024). 

Nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu đập lại 

và nhịp tim người này đập trở lại là hai dụ 

dẫn hoán dụ. Nhịp tim đập lại có nghĩa là 

kéo sự sống trở về. Ý niệm tim đập được đặt 

giữa ranh giới của sống và chết cho nên dấu 

hiệu sống trở nên vô cùng quý giá. Giữa 

hiện tượng có nhịp tim với sự sống có mối 

liên hệ tương cận bởi vì nó gắn liền với nhau 

và đi đôi với nhau. Nhịp tim đập lại chính là 

một hoán dụ ý niệm quy chiếu đến sự sống.  

5.3.2. Hoạt động hô hấp chiếu xạ đến sự sống 

* Dụ dẫn thở  

Cơ thể sống phải có sự hô hấp. Vì vậy, 

trong tư duy hoán dụ, dấu hiệu hơi thở được 

dùng khá phổ biến. Dụ dẫn hơi thở còn được 

biểu đạt qua các ngôn từ là thở, nhịp thở. 

Khảo sát cho thấy chúng được sử dụng trong 

nhiều ngôn cảnh khác nhau. Hãy cùng xét 

các ví dụ sau:  

(4) CPR cần được duy trì cho đến khi 

bệnh nhân thở lại hoặc khi đội cấp cứu 

chuyên nghiệp đến (Anh Thư 2017). 

Thở là hoạt động đặc trưng của sự sống. 

Bệnh nhân thở lại tức là bệnh nhân sống lại. 

Đó là một dụ dẫn hoán dụ để tri nhận về phạm 

trù sống và chết. Dấu hiệu này được dùng 

trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như:  

(5) “Vợ còn thở sao tôi có thể bỏ cuộc”, 

anh Đạt nhỏ giọng, dường như lời ấy cũng là 

để nói với bản thân mình. Anh không nỡ đưa 

vợ về chờ đợi cái chết đến gần, mà bản thân 

chưa “vẫy vùng” hết sức (Khánh Hòa 2022). 

Tư duy hoán dụ trong ví dụ này là:  

Vợ còn thở sao tôi có thể bỏ cuộc=> Vợ 

còn sống sao tôi có thể bỏ cuộc. 

 Con đường chiếu xạ là lấy đặc điểm thay 

cho sự việc. Lấy một dấu hiệu điển hình là thở 

để tri nhận về toàn thể sự sống, cách tư duy 

này thường được sử dụng trong thế đối lập với 

hiện tượng “tắt thở”. Hơi thở còn tức là còn 

sống, khi ngừng thở nghĩa là con người sẽ 

chết. Cũng nhờ phương thức này mà tư duy về 

ý niệm sống trở nên mạch lạc hơn.  

* Dụ dẫn hơi thở 

(6) Vậy thì, còn sợ gì cái chết, còn ám ảnh 

gì căn bệnh quái ác kia, hãy làm hết những gì 

có thể, hãy cảm ơn đời khi ta vẫn còn hơi thở 

(Trần Trương Quỳnh Như 2019). 

Tư duy hoán dụ ở đây là:  

Hãy cảm ơn đời khi ta vẫn còn hởi thở 

=> hãy cảm ơn đời khi ta vẫn còn sống.  

Lấy dấu hiệu hơi thở để biểu đạt rằng chỉ 

cần còn sống là cần cảm ơn cuộc đời. Nhờ 

phương thức hoán dụ mà cách tư duy trở nên 

rất đẹp đẽ.  
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* Dụ dẫn nhịp thở 

(7) Sau 15 phút cấp cứu ngừng tim 

ngừng thở, các bé có tim và nhịp thở trở lại, 

được đưa vào viện địa phương xử trí ban 

đầu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung 

ương, vẫn trong tình trạng đồng tử giãn, hôn 

mê sâu (P.V. 2024). 

Thở là hoạt động tự động và bắt buộc của 

con người. Nhịp thở là biểu hiện trực tiếp 

của sự sống. Nhịp thở trở lại có nghĩa là sự 

sống trở lại. Phương thức hoán dụ ý niệm đã 

tạo nên tính mạch lạc cho tư duy. 

5.3.3. Hoạt động của mạch 

* Dụ dẫn mạch đập 

Hoạt động của mạch máu cũng là một 

trong những dấu hiệu tiêu biểu của sự sống. 

Cơ sở nghiệm thân của dụ dẫn này dựa trên 

chức năng của mạch máu. Hệ thống mạch 

máu trong cơ thể người là một phần của hệ 

tuần hoàn. Hoạt động của mạch máu có tác 

dụng duy trì sự sống, hỗ trợ chức năng của 

mọi tế bào và cơ quan trong cơ thể. Vì thế, 

sự vận hành của mạch là một thuộc tính 

chiếu xạ. Dụ dẫn hoán dụ thường gặp nhất là 

mạch đập, mạch nhảy, huyết áp, máu chảy. 

Hãy cùng xét những ví dụ sau: 

(8) Một lúc sau, màu da của con sáng 

hơn, tôi sờ vào bẹn của cháu bé, bắt đầu tìm 

thấy mạch nhảy. Tôi vui mừng hô lên, có 

mạch rồi, tim đập lại rồi. Các bác sĩ lúc này 

bắt đầu lấy được ven của bệnh nhân. Thấy 

được nhịp tim của bé, tôi ngã quỵ vì kiệt sức 

chị Thảo nói. (Hoài Anh 2024). 

Biểu thức ngôn từ trên là một hoán dụ 

kết hợp, các dụ dẫn là những dấu hiệu sinh 

học như mạch nhảy, mạch đập, tim đập. Tư 

duy hoán dụ trong biểu thức ngôn từ này 

như sau:  

Thấy mạch nhảy => thấy sống lại  

Có mạch rồi, tim đập rồi => sống rồi 

Hàng loạt các dụ dẫn xuất hiện biểu 

đạt sự hồi sinh của cháu bé. Trong tâm 

thức của người Việt, những thứ thường đi 

đôi với nhau được gọi là quan hệ tương 

cận. Nếu ở trạng thái của sự sống thì cơ 

thể sẽ phải có nhịp tim, có mạch đập,… 

Dựa vào nguyên tắc đi đôi và luôn luôn 

tương cận ấy mà hình thành nên một biểu 

thức ngôn từ hoán dụ ý niệm.   

* Dụ dẫn huyết áp 

Dụ dẫn huyết áp xuất phát từ sự vận 

động của mạch máu. Về bản chất, huyết áp 

là áp lực máu lên thành mạch. Đó là một áp 

lực cần thiết tác động lên thành động mạch 

nhằm đưa máu đến nuôi dưỡng các mô trong 

cơ thể. Do đó, ở trạng thái bình thường thì 

phải đo được huyết áp nếu không đo được là 

bất bình thường. Xuất phát từ thực tế đó mà 

dấu hiệu huyết áp cũng được sử dụng để 

nhận diện sự sống.  

(9) Sau 15 – 20 phút, cụ ông bắt đầu có 

mạch, huyết áp, nhịp thở trở lại, sinh hiệu 

tạm ổn định (BVĐK Tâm Anh 2023). 

Ví dụ này là hoán dụ ý niệm kết hợp gồm 

có mạch, có huyết áp, có nhịp thở trở lại. Sự 

cộng hưởng ba dấu hiệu đó là đặc điểm biểu 

hiện sự sống.  

5.3.4. Phản xạ của cơ thể chiếu xạ đến sự sống 

* Dụ dẫn phản xạ tay chân 

Phản xạ cơ thể là biểu hiện tất yếu của sự 

sống. Ở trạng thái bình thường, các chi trong 

cơ thể sẽ luôn hoạt động, hoặc nếu có một 

tác động lực thì các chi sẽ có phản xạ nhất 

định. Trong tình trạng con người không còn 

ý thức, sẽ không có phản xạ. Vì thế, phản xạ 

các chi cũng được coi là dấu hiệu lâm sàng 

của sự sống. Dụ dẫn phản xạ tay chân có ý 

nghĩa khoa học như vậy. 

(10) Sau khoảng 20 phút hồi sức liên tục, 

bệnh nhân có các dấu hiệu sống, có mạch 

đập lại, có huyết áp và tay chân có phản xạ 

(An Nhàn 2020). 

Biểu thức ngôn từ này là hoán dụ kết 

hợp. Có thể giải mã các dụ dẫn hoán dụ này 

như sau:  

Mạch đập lại => sống lại 

Có huyết áp => có sự sống 

Tay chân có phản xạ => có ý thức lại, tạy 

chân hoạt động rồi 

Những tín hiệu sống trong ngôn cảnh cho 

biết các bác sĩ đã giành lại sự sống từ tay tử 

thần. Phương thức tri nhận này khá phổ biến 
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trong đời sống. Nhất là trong khoảnh khắc 

con người ta phải đối mặt với sinh tử.  

* Dụ dẫn tỉnh 

(11) Sau 80 ngày nhập viện, bệnh nhân 

tỉnh lại với những dấu hiệu hồi phục thần 

kinh đáng kể như có ý thức, hiểu được tiếng 

Anh và có thể giơ tay phải, nắm tay,… 

(Thùy Dương 2024). 

Tỉnh là trạng thái con người nhận thức 

được mọi thứ xung quanh mình. Nó đối lập 

với trạng thái hôn mê trong y học. Trong ví dụ 

trên, bệnh nhân tỉnh lại tức là bệnh nhân sống 

lại. Cách tri nhận này dựa trên phương thức 

hoán dụ, lấy một dấu hiệu là trạng thái tỉnh để 

quy chiếu đến sự sống của con người. 

6. Kết luận 

Hoán dụ ý niệm là một phương thức tư 

duy bên cạnh ẩn dụ ý niệm. Hai phạm trù 

sống - chết vốn dĩ tồn tại trong tâm trí con 

người bởi lẽ đó là những ý niệm có tính phổ 

quát. Hoán dụ ý niệm lấy bộ phận thay cho 

toàn thể về sự sống. Những dấu hiệu sống 

điển hình nhất thường được chúng ta tư duy 

cho chính sự sống là hoạt động của tim, hoạt 

động hô hấp, hoạt động của mạch, phản xạ 

cơ thể. Kết quả khảo sát là có 9 dụ dẫn hoán 

dụ trong 100 bài báo trên các trang báo điện 

tử của Việt Nam. Trong số các dụ dẫn trên, 

dụ dẫn hô hấp có số lượng nhiều hơn cả, sau 

đó là đến dụ dẫn hoạt động của tim, rồi 

mạch đập và cuối cùng là phản xạ cơ thể. 

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi lẽ hoạt động 

của tim, hoạt động của hệ hô hấp là những 

dấu hiệu có thể quan sát được bằng các giác 

quan. Thính giác và xúc giác có thể cảm 

nhận nhịp tim ở lồng ngực, mạch đập ở 

mạch máu con người. Thị giác có thể nhìn 

thấy con người đang thở qua lồng ngực. Kết 

quả nghiên cứu này đã chứng minh rằng 

thực ra trong tâm trí của con người, các ý 

niệm được biểu đạt thông qua ngôn ngữ, 

mỗi ý niệm lại có cơ sở từ sự trải nghiệm 

của con người. Sự sống vốn quý giá, nó 

càng trở nên giá trị khi đối diện với cái chết. 

Do đó, tìm hiểu về hoán dụ ý niệm biểu đạt 

sự sống là tìm hiểu về đặc trưng văn hóa dân 

tộc. Người Việt coi trọng sự sống, trân trọng 

con người hơn bất kì thứ vật chất nào. Trong 

tâm thức của người Việt, người còn sống 

mới quý giá. Chính vì thế phương thức tư 

duy hoán dụ về sự sống luôn thường trực 

trong đời sống con người.  
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Khoa học (41): 98-104. 

 

Trần Trương Quỳnh Như. 2019. “Khi hơi thở hóa 

thinh không” (Paul Kalanithi) – cách sống và 
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